
10B1 10B2 10B3 10B4 10B5 10B6 10B7 10B8 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 12B1 12B2 12B3 12B4 12B5 12B6 12B7 12B8

(Phương/H) (Mai/L) (Yến/V) (Mai/V) (Chọn) (Thảo) (Minh) (Loan) (Anh/S) (Nguyệt) (Hải) (Nguyên) (Phượng) (Tứ) (Thuý) (Thoa) (Nga/T) (Yến/L) (Hạnh) (Dung/A) (Thu) (Tuyền) (Trang) (Dung/V)

1 TN-HN Lí Sử Tin Văn CN Anh Sử Toán Văn Toán Toán Anh TN-HN Toán TN-HN Toán Lí Văn KTPL CN Anh CN Địa

2 Văn GDTC Địa Sử Anh Văn TN-HN Anh Toán Văn Sử Toán CN Sử Toán Văn Toán TN-HN Toán CN KTPL Lí TN-HN KTPL

3 Văn GDTC QPAN TN-HN Tin Hóa Sử Lí Lí Toán Hóa TN-HN Lí Hóa Anh Toán Anh Anh Hóa TN-HN QPAN Địa Hóa Văn

4 Toán Toán Toán Anh Sử Anh Lí TN-HN Hóa Lí CN Văn KTPL Anh Sử Sử Hóa Hóa Tin Văn Văn Tin Toán Toán

1 Yến/L
T.Nga

B1,2,3

Hiệu

(Cả khối)

2 Yến/L
T.Nga

B1,2,3

Hiệu

(Cả khối)

3

1 Hóa Anh Lí Sử Sinh Toán TN-HN KTPL Toán GDTC TN-HN Anh TN-HN KTPL Anh Sử Lí Sử Văn Toán Văn GDTC Toán Sinh

2 Sử TN-HN Địa TN-HN Văn KTPL Hóa CN Tin GDTC CN TN-HN Sử Hóa Lí Địa Hóa Lí Văn Toán Toán GDTC Địa Sử

3 Văn Hóa GDTC QPAN Tin TN-HN CN Toán Sinh TN-HN QPAN KTPL Anh TN-HN Địa Anh TN-HN Hóa TN-HN Anh Toán Văn Văn Văn

4 Lí Tin GDTC Anh Toán Sử Anh Anh Văn Lí Lí Toán Địa Anh TN-HN KTPL Sử TN-HN QPAN KTPL TN-HN TN-HN Anh Văn

1 Tin Sử Anh Sinh Toán TN-HN Toán Hóa Lí Sử Hóa CN Lí Địa Văn Văn Hóa GDTC Toán Văn Sinh Sử QPAN Toán

2 Toán Anh Sinh Toán GDTC KTPL Lí Lí Sử Anh Anh Sử KTPL Tin CN Văn CN GDTC Toán Văn Hóa Toán TN-HN Toán

3 Anh Sinh Tin Toán GDTC Toán CN Sử Sinh Hóa KTPL Địa Địa Văn Lí KTPL TN-HN Toán Lí TN-HN Sử Anh Sử CN

1 Sử Văn Sử Địa QPAN GDTC Văn Văn Anh Sinh KTPL Sử TN-HN Toán Hóa Toán TN-HN QPAN Tin GDTC Hóa TN-HN Văn Anh

2 Sinh Văn Địa Tin Sử GDTC Văn Văn TN-HN Văn Anh Anh Toán KTPL Sử Toán Toán Tin Hóa GDTC CN QPAN GDTC CN

3 Anh Hóa Tin Sử TN-HN QPAN Hóa Lí GDTC Toán Sử Địa Toán Sử TN-HN TN-HN Văn TN-HN Sinh TN-HN Văn Địa GDTC Toán

4 TN-HN TN-HN Lí Toán Sinh Sử TN-HN Hóa GDTC Toán Lí CN Văn Tin Anh Anh Văn Sinh TN-HN Sử TN-HN Sử Anh Địa

1 Hóa Lí Lí Văn Địa Anh Sử Toán TN-HN TN-HN Văn KTPL Địa GDTC Sử Sử Toán Hóa Anh KTPL Sinh Văn Lí TN-HN

2 Sinh Toán TN-HN Văn Toán Lí KTPL Toán Lí Hóa Văn Địa CN GDTC Hóa Lí GDTC Sử Sử Anh Sử Văn Địa QPAN

3 Lí Toán Sinh Địa Toán Sử Hóa KTPL Hóa Lí Hóa Lí Sử Địa Văn Anh GDTC Văn Lí Văn Anh Tin CN Sử

1 Tin Hóa Anh Lí Lí Hóa GDTC Văn Anh Anh Toán Văn QPAN QPAN Văn GDTC Sử Toán Sử Anh Hóa Toán Hóa Sinh

2 Lí Tin TN-HN Sinh Địa KTPL GDTC Sử Văn Sử Toán Văn GDTC Địa Địa GDTC Văn Toán Anh CN Toán Toán Lí TN-HN

3 Toán Toán Toán GDTC Anh Lí Sử TN-HN Văn TN-HN CN TN-HN GDTC KTPL GDTC Địa Lí Sử Sinh QPAN Sử Hóa Văn Anh

4 Toán Anh Toán GDTC TN-HN Sử Văn QPAN Sử Tin Văn Lí Toán TN-HN GDTC QPAN Tin Anh Toán Tin KTPL Lí Sử Địa

1 Anh TN-HN Văn Địa Văn Văn Anh GDTC Sử Sinh Lí GDTC Văn Anh Toán Địa Anh Lí Sử Toán KTPL Sử Anh KTPL

2 TN-HN Sử Văn Lí Văn Văn KTPL GDTC Anh Toán TN-HN GDTC Văn Toán Sử KTPL Lí Tin Hóa Sử Anh Anh Toán Anh

3 QPAN Văn Sử Anh Địa Anh Sử KTPL TN-HN Anh Anh Toán Sử Toán Văn Sinh CN Anh Anh Lí Văn Hóa Toán TN-HN

1 Hóa Lí Anh Sinh Anh CN QPAN Sử QPAN Hóa GDTC KTPL KTPL Sử CN TN-HN Sử Toán GDTC Lí GDTC Địa Văn Văn

2 Sử QPAN Toán Văn Lí Toán Toán Anh Sinh Tin GDTC Sử Anh Văn TN-HN Lí QPAN Văn GDTC Sử GDTC Văn Địa GDTC

3 GDTC Sử TN-HN Toán TN-HN Toán Toán CN Hóa Sử Sử QPAN Toán Văn QPAN Sinh Anh Văn TN-HN Toán TN-HN TN-HN TN-HN GDTC

4 GDTC Sinh Văn TN-HN Sử TN-HN KTPL TN-HN Tin QPAN TN-HN Anh TN-HN Toán Địa Văn Tin Sinh Lí Tin Anh Toán Sử Sử

1
Yến/L

B1,3,4,6
Thuý Giang Cường/S Đài Đ.Nga T.Nga

2
Yến/L

B1,3,4,6
Thuý Cường/S Giang Đài Đ.Nga T.Nga

3
Tuyền

B1,3,6
Cường/S Giang Đ.Nga Phượng Đài

1 Nga/T Thành Yến/V Tứ Vân Mão Trang Dung/V

2 Nga/T Thành Yến/V Tứ Vân Mão Trang Dung/V

3 Dung/V Vân Thành Mai/V Nga/T Yến/V Mão Tứ

4 Dung/V Vân Thành Mai/V Nga/T Yến/V Mão Tứ

5
Tuyền

B1,3,6
Giang Cường/S Đ.Nga Phượng Đài
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